
1

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý Xuân Oánh Nông Phước Sơn - Long Phụng Nông 12/12 Lý Xuân Thục, 1979, Nông

Lý Xuân Oánh Phước Sơn - Long Phụng Phước Sơn - Long Phụng Phụ thuộc Bùi Thị Lệ Thu

5/8/2003 Kinh

Không Đoàn

Lư Gia Ý Nông Phước Sơn - Long Phụng Nông 12/12 Lư Ngọc Nghĩa

Lư Gia Ý Phước Sơn - Long Phụng Phước Sơn - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Nguyễn Thị Hồng Vân


02/5/2004 Kinh

Không Đoàn

Đào Văn Hảo Nông Phước Sơn - Long Phụng Nông 12/12 Đào Văn Nho

Đào Văn Hảo Phước Sơn - Long Phụng Phước Sơn - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Nguyễn Thị Kim Anh


26/6/2004 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Văn Vàng Nông Phước Sơn - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Bến

Nguyễn Văn Vàng Phước Sơn - Long Phụng Phước Sơn - Long Phụng Phụ thuộc Võ Thị Cúc


18/8/2004 Kinh

Không Đoàn

Đỗ Minh Trường Nông Phước Sơn - Long Phụng Nông 12/12 Đỗ Minh Quân  

Đỗ Minh Trường Phước Sơn - Long Phụng Phước Sơn - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Thảo

5/6/2003 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Văn Hiệp Nông Phước Sơn - Long Phụng Nông 9/12 Nguyễn Văn Tình

Nguyễn Văn Hiệp Phước Sơn - Long Phụng Phước Sơn - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Din

2/23/2008 Kinh

Phụ lục II

DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GỌI SƠ TUYỂN  NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

  VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số 

TT
Ghi chú

1

2

3

4

5

6



2

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Không Đoàn

Lý Nguyễn Văn Truyền Nông Chú Tượng - Long Phụng Nông 12/12 Lý Văn Minh         

Lý Nguyễn Văn Truyền Chú Tượng - Long Phụng Chú Tượng - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Nguyễn Thị Thúy

3/14/2003 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Văn Quyền Nông Chú Tượng - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Bé

Nguyễn Văn Quyền Chú Tượng - Long Phụng Chú Tượng - Long Phụng Phụ thuộc Huỳnh Thị Thùy Linh

1/18/2002 Kinh

Không Đoàn

Trần Văn Hiếu Nông Chú Tượng - Long Phụng Nông 12/12 Trần Trung

Trần Văn Hiếu Chú Tượng - Long Phụng Chú Tượng - Long Phụng Phụ thuộc Nguyện Thị Bích

7/29/2002 Kinh

Không Đoàn

Lý Văn Ngà Nông Chú Tượng - Long Phụng Nông 12/12 Lý Văn Phúc

Lý Văn Ngà Chú Tượng - Long Phụng Chú Tượng - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Lịch

5/10/2004 Kinh

Không Đoàn

Võ Quốc Thành Nông Chú Tượng - Long Phụng Nông 9/12 Võ Chúng

Võ Quốc Thành Chú Tượng - Long Phụng Chú Tượng - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Trị

2/23/2007 Kinh

Không Đoàn

Huỳnh Trang Bảo Nông Chú Tượng - Long Phụng Nông 12/12 Huỳnh Quang Huẫn

Huỳnh Trang Bảo Chú Tượng - Long Phụng Chú Tượng - Long Phụng Phụ thuộc Trang Thị Phượng

7/17/2002 Kinh

Không Đoàn

Lê Xuân Cảnh Nông Chú Tượng - Long Phụng Nông 8/12 Lê Bá Thọ

Lê Xuân Cảnh Chú Tượng - Long Phụng Chú Tượng - Long Phụng Phụ thuộc Lý Thị Hân

8/3/2007 Kinh

Không Đoàn

10

11

12

6

7

8
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13



3

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Ngô Hoàn Hiệp Nông Phú An - Long Phụng Nông 12/12 Ngô Hoàng Hải

Ngô Hoàn Hiệp Phú An - Long Phụng Phú An - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Lưu

4/10/2001 Kinh

Không Đoàn

Lê Vũ Thanh Kiệt Nông Phú An - Long Phụng Nông 12/12 Lê Thanh Hòa

Lê Vũ Thanh Kiệt Phú An - Long Phụng Phú An - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Võ Thị Thúy Vang

9/3/2002 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Thái Việt Nông Phú An - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Văn Tuyên  

Nguyễn Thái Việt Phú An - Long Phụng Phú An - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Trịnh Thị Thùy Lan

12/12/2003 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Hữu Trường Nông Phú An - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Đức Nhuận

Nguyễn Hữu Trường Phú An - Long Phụng Phú An - Long Phụng Phụ thuộc Bùi Thị Hồng vân

7/11/2003 Kinh

Không Đoàn

Phạm Trung Trí Nông Phú An - Long Phụng Nông 12/12 Phạm An Bình

Phạm Trung Trí Phú An - Long Phụng Phú An - Long Phụng Phụ thuộc Trịnh Thị Thu Hà

4/22/2003 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Việt Thắng Nông Phú An - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Tạo    

Nguyễn Việt Thắng Phú An - Long Phụng Phú An - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Thanh Thúy

10/30/2003 Kinh

Không Đoàn

Đoàn Tiến Phúc Nông Phú An - Long Phụng Nông 12/12 Đoàn Tiến Sỹ

Đoàn Tiến Phúc Phú An - Long Phụng Phú An - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Bùi Thị Vi

8/25/2004 Kinh

Không Đoàn

Bùi Ngọc Triều Nông Phú An - Long Phụng Nông 12/12 Bùi Thọ                      

18

19

20

21

14

15
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17



4

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Bùi Ngọc Triều Phú An - Long Phụng Phú An - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Kim Phương

7/14/2003 Kinh

Không Đoàn

Lê Đức Tài Nông Phú An - Long Phụng Nông 11/12 Lê Đức Duy

Lê Đức Tài Phú An - Long Phụng Phú An - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Mỹ Phượng

7/22/2007 Kinh

Không Đoàn

Lê Võ Gia Huy Nông Phú An - Long Phụng Nông 9/12 Lê Văn Bính

Lê Võ Gia Huy Phú An - Long Phụng Phú An - Long Phụng Phụ thuộc Võ Thị Kiều Hoa

8/4/2007 Kinh

Không Đoàn

Huỳnh Văn Tình Nông Nghĩa Lập - Long Phụng Nông 12/12 Huỳnh Quang Bình       

Huỳnh Văn Tình Nghĩa Lập - Long Phụng Nghĩa Lập - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Ca

2/20/2003 Kinh

Không Đoàn

Lê Huỳnh Lam Nông Nghĩa Lập - Long Phụng Nông 12/12 Lê Văn Lắm

Lê Huỳnh Lam Nghĩa Lập - Long Phụng Nghĩa Lập - Long Phụng Phụ thuộc Huỳnh Thị Luận

1/14/2002 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Văn Hữu Thức Nông Nghĩa Lập - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Văn Thưởng  

Nguyễn Văn Hữu Thức Nghĩa Lập - Long Phụng Nghĩa Lập - Long Phụng Phụ thuộc Bùi Thị Hường

6/22/2003 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Thành Giang Nông Nghĩa Lập - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Văn Tuyên       

Nguyễn Thành Giang Nghĩa Lập - Long Phụng Nghĩa Lập - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Phi Hồng

4/24/2003 Kinh

Không Đoàn

Đàm Văn Dự Nông Nghĩa Lập - Long Phụng Nông 12/12 Đàm Văn Giáp  

Đàm Văn Dự Nghĩa Lập - Long Phụng Nghĩa Lập - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Vấn

24

21

22

23

25

26

27

28



5

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

4/17/2003 Kinh

Không Đoàn

Phạm Minh Thành Nông Nghĩa Lập - Long Phụng Nông 12/12 Phạm Bá Sinh

Phạm Minh Thành Nghĩa Lập - Long Phụng Nghĩa Lập - Long Phụng Phụ thuộc Phan Thị Hoa

2/17/2004 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Quốc Dương Nông Nghĩa Lập - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Văn Toa

Nguyễn Quốc Dương Nghĩa Lập - Long Phụng Nghĩa Lập - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Liễu

7/26/2004 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Văn Nghĩa Nông Nghĩa Lập - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Mận

Nguyễn Văn Nghĩa Nghĩa Lập - Long Phụng Nghĩa Lập - Long Phụng Phụ thuộc Đặng Thị Trinh

4/21/2004 Kinh

Không Đoàn

Huỳnh Lê Thanh Điền Nông Nghĩa Lập - Long Phụng Nông 12/12 Huỳnh Văn Rê

Huỳnh Lê Thanh Điền Nghĩa Lập - Long Phụng Nghĩa Lập - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Yến

3/7/2004 Kinh

Không Đoàn

Huỳnh Ngọc Quân Nông Nghĩa Lập - Long Phụng Nông 12/12 Huỳnh Cu

Huỳnh Ngọc Quân Nghĩa Lập - Long Phụng Nghĩa Lập - Long Phụng Phụ thuộc Phạm Thị Vân

1/10/2006 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Văn Đạm Nông Nghĩa Lập - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Văn Lãnh

Nguyễn Văn Đạm Nghĩa Lập - Long Phụng Nghĩa Lập - Long Phụng Phụ thuộc Bùi Thị Phượng

9/18/2004 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Phạm Anh Tuấn Nông Nghĩa Lập - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Ngọc Nam

Nguyễn Phạm Anh Tuấn Nghĩa Lập - Long Phụng Nghĩa Lập - Long Phụng Phụ thuộc Phạm Thị Hoa

3/31/2006 Kinh

32

33
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6

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Không Đoàn

Lê Chí Phương Nông Nghĩa Lập - Long Phụng Nông 8/12 Lê Chí Mỹ

Lê Chí Phương Nghĩa Lập - Long Phụng Nghĩa Lập - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Thuận

9/10/2002 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Hoài Nam Nông Nghĩa Lập - Long Phụng Nông 9/12 Nguyễn Thanh Tuấn

Nguyễn Hoài Nam Nghĩa Lập - Long Phụng Nghĩa Lập - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Vân

12/12/2004 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Trần Đức Tú Nông Nghĩa Lập - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Tốt

Nguyễn Trần Đức Tú Nghĩa Lập - Long Phụng Nghĩa Lập - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Mỹ Hoa

12/27/2006 Kinh

Không Đoàn

Võ Đang Trường Nông Nghĩa Lập - Long Phụng Nông 12/12 Võ Văn Lạc

Võ Đang Trường Nghĩa Lập - Long Phụng Nghĩa Lập - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Bùi Thị Kim Kiều

6/1/2004 Kinh

Không Đoàn

Bùi Tấn Hà Nông Nghĩa Lập - Long Phụng Nông 12/12 Bùi Văn Phúng

Bùi Tấn Hà Nghĩa Lập - Long Phụng Nghĩa Lập - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Tuyển

4/12/2004 Kinh

Không Đoàn

Lê Gia Minh Kha Nông Nghĩa Lập - Long Phụng Nông 9/12 Lê Xuân Chuyên

Lê Gia Minh Kha Nghĩa Lập - Long Phụng Nghĩa Lập - Long Phụng Phụ thuộc Đàm Thị Bích Thuỷ

6/12/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Duy Bình Nông Nghĩa Lập - Long Phụng Nông 9/12

Nguyễn Duy Bình Nghĩa Lập - Long Phụng Nghĩa Lập - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Loan

5/20/2007 Kinh

Không Đoàn

35
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39

40
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42



7

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Lê Văn Cứ Nông An Long - Long Phụng Nông 12/12 Lê Văn Thanh

Lê Văn Cứ An Long - Long Phụng An Long - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Bùi Thị Thân

11/26/2000 Kinh

Không Đoàn

Trần Vĩnh Thịnh Nông An Long - Long Phụng Nông 12/12 Trần Vĩnh Thạnh

Trần Vĩnh Thịnh An Long - Long Phụng An Long - Long Phụng Phụ thuộc Ngô Thị Ánh Tuyết         

11/25/2003 Kinh

Không Đoàn

Đỗ Tấn Minh Giáp Nông An Long - Long Phụng Nông 12/12 Đỗ Tấn Thời

Đỗ Tấn Minh Giáp An Long - Long Phụng An Long - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Bùi Thị Cẩn

11/3/2004 Kinh

Không Đoàn

Phạm Minh Dương Nông An Long - Long Phụng Nông 12/12 Phạm Minh Hoàng

Phạm Minh Dương An Long - Long Phụng An Long - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Trần Thị Một

10/4/2004 Kinh

Không Đoàn

Bùi Tấn Tuyển Nông An Long - Long Phụng Nông 12/12 Bùi  Tấn Năm

Bùi Tấn Tuyển An Long - Long Phụng An Long - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Nguyễn Thị Nỡ

6/24/2004 Kinh

Không Đoàn

Bùi Đặng Quốc Chí Nông An Long - Long Phụng Nông 12/12 Bùi Tấn Thọ

Bùi Đặng Quốc Chí An Long - Long Phụng An Long - Long Phụng Phụ thuộc Đặng Thị Năm ©

5/19/2002 Kinh

Không Đoàn

Phạm Tấn Nghĩa Nông An Long - Long Phụng Nông 12/12 Phạm Tấn Thương  

Phạm Tấn Nghĩa An Long - Long Phụng An Long - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Nguyễn Thị Minh Nhân

7/1/2003 Kinh

Không Đoàn

Phan Nguyễn Thanh Tâm Nông An Long - Long Phụng Nông 10/12 Phan Văn Trung 

46

47

48

43

44

45

49

50
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Phan Nguyễn Thanh Tâm An Long - Long Phụng An Long - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Hồng

12/4/2006 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Thanh Nhật Tân Nông An Long - Long Phụng Nông 10/12 Nguyễn Thanh Lài

Nguyễn Thanh Nhật Tân An Long - Long Phụng An Long - Long Phụng Phụ thuộc Đoàn Thị Thu Nguyệt

10/27/2006 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Thế Anh Nông An Long - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Tấn Hồng

Nguyễn Thế Anh An Long - Long Phụng An Long - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Hoa

8/14/2004 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Quốc Anh Nông An Long - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Đình Trai

Nguyễn Quốc Anh An Long - Long Phụng An Long - Long Phụng Phụ thuộc Trương Thị Bích Huệ

1/2/2006 Kinh

Không Đoàn

Ngô Xuân Sanh Nông An Long - Long Phụng Nông 12/12 Ngô Xuân Lâm

Ngô Xuân Sanh An Long - Long Phụng An Long - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Nguyễn Thị Liên

1/15/2001 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Nhật Trường Nông An Long - Long Phụng Nông 11/12 Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Nhật Trường An Long - Long Phụng An Long - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Năm

2/1/2007 Kinh

Không Đoàn

Hoàng Xuân Phương Nông Thôn 1 - Long Phụng Nông 12/12 Hoàng Xuân Phong 

Hoàng Xuân Phương Thôn 1 - Long Phụng Thôn 1 - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Nguyễn Thị Ân 

12/16/2001 Kinh

Không Đoàn

Huỳnh Văn Vĩ Nông Thôn 1 - Long Phụng Nông 12/12 Huỳnh Văn Viên

Huỳnh Văn Vĩ Thôn 1 - Long Phụng Thôn 1 - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Nguyễn Thị Thanh Xê 

54

55

56

57

50

51

52

53
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

02/28/2002 Kinh

Không Đoàn

Phạm Vinh Quang Nông Thôn 1 - Long Phụng Nông 12/12 Phạm Tấn Chắt

Phạm Vinh Quang Thôn 1 - Long Phụng Thôn 1 - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Chiến 

24/04/2002 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Quang Cường Nông Thôn 1 - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Ngoan

Nguyễn Quang Cường Thôn 1 - Long Phụng Thôn 1 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Phá

,16/03/2002 Kinh

Không Đoàn

Ngô Hồng Quân Nông Thôn 1 - Long Phụng Nông 12/12 Ngô Văn Lực ©

Ngô Hồng Quân Thôn 1 - Long Phụng Thôn 1 - Long Phụng Phụ thuộc Bùi Thị Thu Thủy 

26/03/2002 Kinh

Không Đoàn

Lê Tấn Trực Nông Thôn 1 - Long Phụng Nông 12/12 Lê Tấn Tần 

Lê Tấn Trực Thôn 1 - Long Phụng Thôn 1 - Long Phụng Phụ thuộc Huỳnh Thị Mẫn

02/02/2003 Kinh

Không Đoàn

Lê Trần Phúc Khang Nông Thôn 1 - Long Phụng Nông 12/12 Lê Duy Hưng 

Lê Trần Phúc Khang Thôn 1 - Long Phụng Thôn 1 - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Lệ Thủy 

08/04/2003 Kinh

Không Đoàn

Huỳnh Văn Lân Nông Thôn 1 - Long Phụng Nông 12/12 Huỳnh Văn Chính

Huỳnh Văn Lân Thôn 1 - Long Phụng Thôn 1 - Long Phụng Phụ thuộc Trịnh Thị Thu Thủy

3/25/2004 Kinh

Không Đoàn

Bùi Duy Thịnh Nông Thôn 1 - Long Phụng Nông 12/12 Bùi Thanh Chức

Bùi Duy Thịnh Thôn 1 - Long Phụng Thôn 1 - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Trần Thị Thanh

5/28/2004 Kinh

60

57

58

59

61

62

63

64
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Không Đoàn

Lê Quang Phúc Đạt Nông Thôn 1 - Long Phụng Nông 12/12 Lê Quang Luật

Lê Quang Phúc Đạt Thôn 1 - Long Phụng Thôn 1 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Bé 

13/02/2004 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Phương Nam Nông Thôn 1 - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Tươi 

Nguyễn Phương Nam Thôn 1 - Long Phụng Thôn 1 - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Hồng Tấn

10/11/2004 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Văn Quý Nông Thôn 1 - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Văn Mày

Nguyễn Văn Quý Thôn 1 - Long Phụng Thôn 1 - Long Phụng Phụ thuộc Bùi Thị Mỹ Lệ 

2/9/2005 Kinh

Không Đoàn

Bùi Tấn Phát Nông Thôn 1 - Long Phụng Nông 12/12 Bùi Thanh Chức 

Bùi Tấn Phát Thôn 1 - Long Phụng Thôn 1 - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Trần Thị Thanh

28/01/2002 Kinh

Không Đoàn

Võ Mậu Kiên Nông Thôn 1 - Long Phụng Nông 12/12 Võ Mậu Hải

Võ Mậu Kiên Thôn 1 - Long Phụng Thôn 1 - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Mỹ Linh

4/10/2006 Kinh

Không Đoàn

Huỳnh Lê Quốc Trường Nông Thôn 1 - Long Phụng Nông 9/12 Huỳnh Văn Hoanh

Huỳnh Lê Quốc Trường Thôn 1 - Long Phụng Thôn 1 - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Bích Liễu

5/22/2007 Kinh

Không Đoàn

Phan Minh Trung Nông Thôn 1 - Long Phụng Nông 12/12 Phan Sáu

Phan Minh Trung Thôn 1 - Long Phụng Thôn 1 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Phương

8/4/2003 Kinh

Không Đoàn

68

69

70

71

64

65

66

67
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Phan Tấn Quý   Nông Thôn 2 - Long Phụng Nông 12/12 Phan Mười

Phan Tấn Quý   Thôn 2 - Long Phụng Thôn 2 - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Trần Thị Thùy 

05/13/2001 Kinh

Không Đoàn

Phạm Ngọc Bảo Nông Thôn 2 - Long Phụng Nông 12/12 Phạm Ngọc Hùng

Phạm Ngọc Bảo Thôn 2 - Long Phụng Thôn 2 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Vân

21/04/2002 Kinh

Không Đoàn

Lương Vũ Nguyên Nông Thôn 2 - Long Phụng Nông 12/12 Lương Vĩnh Lạc

Lương Vũ Nguyên Thôn 2 - Long Phụng Thôn 2 - Long Phụng Phụ thuộc Vũ Thị Phương Thảo

02/12/2002 Kinh

Không Đoàn

Trần Văn Phước Nông Thôn 2 - Long Phụng Nông 12/12 Trần Văn Tin

Trần Văn Phước Thôn 2 - Long Phụng Thôn 2 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Sanh 

30/09/2002 Kinh

Không Đoàn

Huỳnh Lê Quang Trãi Nông Thôn 2 - Long Phụng Nông 12/12 Huỳnh Tấn Dưỡng

Huỳnh Lê Quang Trãi Thôn 2 - Long Phụng Thôn 2 - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Hà

06/07/2003 Kinh

Không Đoàn

Đoàn Huy Cường Nông Thôn 2 - Long Phụng Nông 12/12 Đoàn Ngọc Tú

Đoàn Huy Cường Thôn 2 - Long Phụng Thôn 2 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Xuân Thuyên

22/08/2003 Kinh

Không Đoàn

Tạ Hoàng Quân Nông Thôn 2 - Long Phụng Nông 12/12 Tạ Văn Hoàng 

Tạ Hoàng Quân Thôn 2 - Long Phụng Thôn 2 - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Kim Mỹ 

27/10/2003 Kinh

Không Đoàn

Đoàn Trần Quốc Toàn Nông Thôn 2 - Long Phụng Nông 12/12 Đoàn Ngọc Phong

72

73

74

75

76

77

78

79
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Đoàn Trần Quốc Toàn Thôn 2 - Long Phụng Thôn 2 - Long Phụng Phụ thuộc Trần Ánh Huệ 

23/08/2003 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Thành Nhân Nông Thôn 2 - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Chế Thạch

Nguyễn Thành Nhân Thôn 2 - Long Phụng Thôn 2 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Gái

09/05/2003 Kinh

Không Đoàn

Đoàn Nguyên Hưởng Nông Thôn 2 - Long Phụng Nông 12/12 Đoàn Văn Hưng 

Đoàn Nguyên Hưởng Thôn 2 - Long Phụng Thôn 2 - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Võ Thị Hải 

4/2/2004 Kinh

Không Đoàn

Mai Quốc Triệu Nông Thôn 2 - Long Phụng Nông 12/12 Mai Văn Tòa 

Mai Quốc Triệu Thôn 2 - Long Phụng Thôn 2 - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Trần Thị Vụ

3/11/2004 Kinh

Không Đoàn

Trần Lục Toàn Nông Thôn 2 - Long Phụng Nông 12/12 Trần Văn Viễn

Trần Lục Toàn Thôn 2 - Long Phụng Thôn 2 - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Lục Thị Yên

1/2/2005 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Trần Duy Hiệp Nông Thôn 2 - Long Phụng Nông 9/12 Nguyễn Duy Hòa

Nguyễn Trần Duy Hiệp Thôn 2 - Long Phụng Thôn 2 - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Thu Hà

5/1/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Tài Hưng Nông Thôn 2 - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Tài Hùng

Nguyễn Tài Hưng Thôn 2 - Long Phụng Thôn 2 - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Nguyễn Thị Thu Ba

04/15/2001 Kinh

Không Đoàn

Lê Ngọc Viên Nông Thôn 2 - Long Phụng Nông 12/12 Lê Ngọc Vinh

Lê Ngọc Viên Thôn 2 - Long Phụng Thôn 2 - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Trần Thị Hoa

82

83

84

79

80

81

85

86
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

25/01/2003 Kinh

Không Đoàn

Phạm Bá Khôi Nông Thôn 3 - Long Phụng Nông 12/12 Phạm Bá Nam 

Phạm Bá Khôi Thôn 3 - Long Phụng Thôn 3 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Phi 

06/03/2002 Kinh

Không Đoàn

Trần Trương Nhật Huy Nông Thôn 3 - Long Phụng Nông 12/12 Trần Ngọc Thanh

Trần Trương Nhật Huy Thôn 3 - Long Phụng Thôn 3 - Long Phụng Phụ thuộc Trương Thị Hòa

06/01/2003 Kinh

Không Đoàn

Phan Tư Khoa Nông Thôn 3 - Long Phụng Nông 12/12 Phan Văn Kiệt

Phan Tư Khoa Thôn 3 - Long Phụng Thôn 3 - Long Phụng Phụ thuộc Vi Thị Sương

6/5/2004 Kinh

Không Đoàn

Hoàng Tuấn Anh Nông Thôn 3 - Long Phụng Nông 12/12 Hoàng Anh Tuấn

Hoàng Tuấn Anh Thôn 3 - Long Phụng Thôn 3 - Long Phụng Phụ thuộc Bùi Thị Hải

16/05/2001 Kinh

Không Đoàn

Đào Thái Nguyên Nông Thôn 3 - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Văn Hồi 

Đào Thái Nguyên Thôn 3 - Long Phụng Thôn 3 - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Mỹ Hạnh

10/02/2002 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Công Lộc Nông Thôn 3 - Long Phụng Nông 12/12

Nguyễn Công Lộc Thôn 3 - Long Phụng Thôn 3 - Long Phụng Phụ thuộc Huỳnh Thị Bích Lê 

7/13/2004 Kinh

Không Đoàn

Phạm Ngọc Khai Nông Thôn 3 - Long Phụng Nông 12/12 Phạm Ngọc Ngô

Phạm Ngọc Khai Thôn 3 - Long Phụng Thôn 3 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Anh Thư

24/05/2003 Kinh

90
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Không Đoàn

Biện Huỳnh Quang Nghĩa Nông Thôn 3 - Long Phụng Nông 12/12 Biện Tấn Thiệu

Biện Huỳnh Quang Nghĩa Thôn 3 - Long Phụng Thôn 3 - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Huỳnh Thị Cường

01/04/2001 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Ngọc Vĩnh Nông Thôn 3 - Long Phụng Nông 9/12 Nguyễn Văn Trung

Nguyễn Ngọc Vĩnh Thôn 3 - Long Phụng Thôn 3 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Mệnh

11/29/2007 Kinh

Không Đoàn

Lê Anh Khoa Nông Thôn 3 - Long Phụng Nông 12/12 Lê Văn Truồi

Lê Anh Khoa Thôn 3 - Long Phụng Thôn 3 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Thanh Thảo

1/23/2007 Kinh

Không Đoàn

Phan Thành Quốc Việt Nông Thôn 3 - Long Phụng Nông 12/12 Phan Văn Tú

Phan Thành Quốc Việt Thôn 3 - Long Phụng Thôn 3 - Long Phụng Phụ thuộc Võ Thị Hoàng Oanh

1/5/2007 Kinh

Không Đoàn

Huỳnh Quang Thảo Nông Thôn 4 - Long Phụng Nông 12/12 Huỳnh Quang Thư ©

Huỳnh Quang Thảo Thôn 4 - Long Phụng Thôn 4 - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Nguyễn Thị Thanh Thúy Hà

01/11/2000 Kinh

Không Đoàn

Lê Quốc Truyền Nông Thôn 4 - Long Phụng Nông 12/12 Lê Văn Hiếu 

Lê Quốc Truyền Thôn 4 - Long Phụng Thôn 4 - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Lê Thị Thùy Dương

2/27/2004 Kinh

Không Đoàn

Phạm Đức Khôi Nông Thôn 4 - Long Phụng Nông 12/12 Phạm Đại Thắng 

Phạm Đức Khôi Thôn 4 - Long Phụng Thôn 4 - Long Phụng Phụ thuộc Võ Thị Tường Vy

5/11/2004 Kinh

Không Đoàn

96

93

94

95

97

98

99

100
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Nguyễn Hồ Thanh Hiếu Nông Thôn 4 - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Văn Dũng 

Nguyễn Hồ Thanh Hiếu Thôn 4 - Long Phụng Thôn 4 - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Hồ Thị Thùy Trang

22/01/2003 Kinh

Không Đoàn

Lê Quang Lộc Nông Thôn 4 - Long Phụng Nông 12/12 Lê Quang Xuân

Lê Quang Lộc Thôn 4 - Long Phụng Thôn 4 - Long Phụng Phụ thuộc Bùi Thị Thu Thủy

9/5/2006 Kinh

Không Đoàn

Phạm Vĩnh Khang Nông Thôn 4 - Long Phụng Nông 12/12 Phạm Đình Hổ

Phạm Vĩnh Khang Thôn 4 - Long Phụng Thôn 4 - Long Phụng Phụ thuộc Phạm Thị Hoanh

5/18/2004 Kinh

Không Đoàn

Lê Quang Trai Nông Thôn 4 - Long Phụng Nông 12/12 Lê Quang Tín 

Lê Quang Trai Thôn 4 - Long Phụng Thôn 4 - Long Phụng Phụ thuộc Phạm Thị Hai 

2/27/2005 Kinh

Không Đoàn

Võ Quốc Sơn Nông Thôn 5 - Long Phụng Nông 12/12 Võ Xuân Hồng

Võ Quốc Sơn Thôn 5 - Long Phụng Thôn 5 - Long Phụng Phụ thuộc Bùi Thị Kiều 

25/12/2002 Kinh

Không Đoàn

Lê Anh Đạt Nông Thôn 5 - Long Phụng Nông 12/12 Lê Anh Dũng

Lê Anh Đạt Thôn 5 - Long Phụng Thôn 5 - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Nguyễn Thị Đậu

11/04/2002 Kinh

Không Đoàn

Lê Viết Toàn Nông Thôn 5 - Long Phụng Nông 12/12 Lê Minh Hiệu 

Lê Viết Toàn Thôn 5 - Long Phụng Thôn 5 - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Phạm Thị Thúy Liên 

10/06/2003 Kinh

Không Đoàn

Lê Quang Trọng Nông Thôn 5 - Long Phụng Nông 12/12 Lê Quang Chung

104

105

106

107

108

101

102

103
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Lê Quang Trọng Thôn 5 - Long Phụng Thôn 5 - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Trần Thị Kim Liên

08/03/2003 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Hữu Danh Nông Thôn 5 - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Hữu Thành

Nguyễn Hữu Danh Thôn 5 - Long Phụng Thôn 5 - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Đào

11/6/2004 Kinh

Không Đoàn

Đặng Trần Duy Hoàng Nông Thôn 5 - Long Phụng Nông 9/12 Đặng Văn Cảm

Đặng Trần Duy Hoàng Thôn 5 - Long Phụng Thôn 5 - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Hương

12/1/2007 Kinh

Không Đoàn

Phan Văn Nhật Nông Thôn 5 - Long Phụng Nông 12/12 Phan Đình Hoàng ©

Phan Văn Nhật Thôn 5 - Long Phụng Thôn 5 - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Nguyễn Thị Bé

20/04/2001 Kinh

Không Đoàn

Lê Anh Đức Nông Thôn 5 - Long Phụng Nông 12/12 Lê Anh Dũng

Lê Anh Đức Thôn 5 - Long Phụng Thôn 5 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Đậu

11/11/2007 Kinh

Không Đoàn

Huỳnh Nam Nông Thôn 6 - Long Phụng Nông 12/12 Huỳnh Văn Thái

Huỳnh Nam Thôn 6 - Long Phụng Thôn 6 - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Trần Thị Kim Côi

11/12/2001 Kinh

Không Đoàn

Đàm Hoàng Nhật Nông Thôn 6 - Long Phụng Nông 12/12 Đàm Ngọc Nhị 

Đàm Hoàng Nhật Thôn 6 - Long Phụng Thôn 6 - Long Phụng Phụ thuộc Ngô Thị Ái Nhi

3/3/2003 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Phúc Khiêm Nông Thôn 6 - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Văn Chương

Nguyễn Phúc Khiêm Thôn 6 - Long Phụng Thôn 6 - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Đặng Thị Liên 

108

109

110

111

112

113

114

115
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

11/8/2003 Kinh

Không Đoàn

Bùi Đình Anh Tú Nông Thôn 6 - Long Phụng Nông 12/12 Bùi Đình Thắng 

Bùi Đình Anh Tú Thôn 6 - Long Phụng Thôn 6 - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Lương Thị Ngọc Trang 

7/9/2004 Kinh

Không Đoàn

Lương Văn Bình Nông Thôn 6 - Long Phụng Nông 12/12 Lương Văn Thay

Lương Văn Bình Thôn 6 - Long Phụng Thôn 6 - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Võ Thị Thu Hương

11/24/2004 Kinh

Không Đoàn

Bùi Đình Anh Tú Nông Thôn 6 - Long Phụng Nông 12/12 Bùi Đình Thắng 

Bùi Đình Anh Tú Thôn 6 - Long Phụng Thôn 6 - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Lương Thị Ngọc Trang 

7/9/2004 Kinh

Không Đoàn

Đặng Trần Thanh Huy Nông Thôn 6 - Long Phụng Nông 12/12 Đặng Thanh Truyền

Đặng Trần Thanh Huy Thôn 6 - Long Phụng Thôn 6 - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Cẩm Lệ

3/26/2006 Kinh

Không Đoàn

Phạm Tuấn Tú Nông Thôn 6 - Long Phụng Nông 9/12 Phạm Vũ Kiểu

Phạm Tuấn Tú Thôn 6 - Long Phụng Thôn 6 - Long Phụng Phụ thuộc Phạm Thị Hoa

7/28/2007 Kinh

Không Đoàn

Đỗ Ngọc Tịnh Nông Thôn 6 - Long Phụng Nông 12/12 Đỗ Ngọc Bảy

Đỗ Ngọc Tịnh Thôn 6 - Long Phụng Thôn 6 - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Thủy

10/19/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Tiến Đạt Nông Thôn 6 - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Lần

Nguyễn Tiến Đạt Thôn 6 - Long Phụng Thôn 6 - Long Phụng Phụ thuộc Phan Thị Trang

5/1/2007 Kinh

118

119
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Không Đoàn

Bùi Đình Nhất Nông Thôn 6 - Long Phụng Nông 11/12 Bùi Đình Tư ©

Bùi Đình Nhất Thôn 6 - Long Phụng Thôn 6 - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Tường Vi 

1/29/2006 Kinh

Không Đoàn

Lê Thanh Tùng Nông Thôn 7 - Long Phụng Nông 12/12 Lê Văn Bích

Lê Thanh Tùng Thôn 7 - Long Phụng Thôn 7 - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Lương Thị Hạnh

19/09/2003 Kinh

Không Đoàn

Trần Kim Phi Nông Thôn 7 - Long Phụng Nông 12/12 Trần Đình Hồng

Trần Kim Phi Thôn 7 - Long Phụng Thôn 7 - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Nguyễn Thị Nguyệt 

7/26/2004 Kinh

Không Đoàn

Ngô Trần Quốc Tuấn Nông Thôn 7 - Long Phụng Nông 12/12 Ngô Hữu Đỉnh

Ngô Trần Quốc Tuấn Thôn 7 - Long Phụng Thôn 7 - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Trần Văn Quỳnh Trâm 

4/21/2004 Kinh

Không Đoàn

Phạm Bá Khâm Nông Thôn 7 - Long Phụng Nông 12/12 Phạm Quỳnh

Phạm Bá Khâm Thôn 7 - Long Phụng Thôn 7 - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Trần Thị Thu Giang 

8/1/2004 Kinh

Không Đoàn

Bùi Biện Quốc Viện Nông Thôn 7 - Long Phụng Nông 12/12 Bùi Tấn Nương

Bùi Biện Quốc Viện Thôn 7 - Long Phụng Thôn 7 - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Biện Thị Nhớ

8/16/2004 Kinh

Không Đoàn

Trần Quang Vũ Nông Thôn 7 - Long Phụng Nông 12/12 Trần Văn Toàn

Trần Quang Vũ Thôn 7 - Long Phụng Thôn 7 - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Phạm Thị Kiều Nhung

9/9/2004 Kinh

Không Đoàn

126

127

128

129
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124
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Lê Quang Kha Nông Thôn 7 - Long Phụng Nông 12/12 Lê Ngân Đình Khương 

Lê Quang Kha Thôn 7 - Long Phụng Thôn 7 - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Thái Phương 

10/27/2004 Kinh

Không Đoàn

Trần Nguyễn Thiện Minh Nông Thôn 7 - Long Phụng Nông 11/12 Trần Văn Đạo ©

Trần Nguyễn Thiện Minh Thôn 7 - Long Phụng Thôn 7 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Trúc Vui 

1/19/2004 Kinh

Không Đoàn

Trần Đình Trí Nông Thôn 7 - Long Phụng Nông 12/12 Trần Đình Tín 

Trần Đình Trí Thôn 7 - Long Phụng Thôn 7 - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Lê Thị Ngọc Thơ

09/10/2002 Kinh

Không Đoàn

Lê Quang Việt Nông Thôn 7 - Long Phụng Nông 9/12 Lê Quang Gừng

Lê Quang Việt Thôn 7 - Long Phụng Thôn 7 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Bích Kiều

10/21/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Minh Phương Nông Thôn 7 - Long Phụng Nông 9/12 Nguyễn Văn Toàn

Nguyễn Minh Phương Thôn 7 - Long Phụng Thôn 7 - Long Phụng Phụ thuộc Bùi Thị Hoa

11/12/2007 Kinh

Không Đoàn

Trần Quốc Việt Nông Thôn 7 - Long Phụng Nông 12/12 Trần Mệnh  

Trần Quốc Việt Thôn 7 - Long Phụng Thôn 7 - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Cao Thị Bích Hạnh

12/04/2003 Kinh

Không Đoàn

Lê Quang Thương Nông Thôn 7 - Long Phụng Nông 12/12 Lê Quang Nghĩa 

Lê Quang Thương Thôn 7 - Long Phụng Thôn 7 - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Trần Thị Điệc 

10/1/2000 Kinh

Không Đoàn

Huỳnh Phan Quốc Huy Nông Thôn 8 - Long Phụng Nông 12/12 Huỳnh Văn Nhung

132

130
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Huỳnh Phan Quốc Huy Thôn 8 - Long Phụng Thôn 8 - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Phạm Thị Yến

28/08/2002 Kinh

Không Đoàn

Bùi Tấn Duy Nông Thôn 8 - Long Phụng Nông 12/12 Bùi Xuân Ban

Bùi Tấn Duy Thôn 8 - Long Phụng Thôn 8 - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Trần Thị Thu Huệ

06/06/2002 Kinh

Không Đoàn

Trần Quang Khải Nông Thôn 8 - Long Phụng Nông 12/12 Trần Cơi 

Trần Quang Khải Thôn 8 - Long Phụng Thôn 8 - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Đỗ Thị Phấn

03/02/2002 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Văn Đại Nông Thôn 8 - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Văn May

Nguyễn Văn Đại Thôn 8 - Long Phụng Thôn 8 - Long Phụng Phụ thuộc Huỳnh Thị Thời

6/3/2006 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Thuận Nông Dương Quang - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Thành  

Nguyễn Thuận Dương Quang - Long Phụng Dương Quang - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Võ Thị Ánh Tuyết 

12/22/2003 Kinh

Không Đoàn

Trần Quốc Vỹ Nông Dương Quang - Long Phụng Nông 12/12 Trần Hùng (c)

Trần Quốc Vỹ Dương Quang - Long Phụng Dương Quang - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Phạm Thị Bích Vân 

1/4/2004 Kinh

Không Đoàn

Trần Văn Minh Nông Dương Quang - Long Phụng Nông 12/12 Trần Dung     

Trần Văn Minh Dương Quang - Long Phụng Dương Quang - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Nguyễn Thị Mịn 

6/4/2004 Kinh

Không Đoàn

Trần Bảo Viên Nông Dương Quang - Long Phụng Nông 12/12

Trần Bảo Viên Dương Quang - Long Phụng Dương Quang - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Nguyễn Thị Thương 

140
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

9/2/2004 Kinh

Không Đoàn

Trương Quang Duy Nông Dương Quang - Long Phụng Nông 12/12 Trương Quang Nhị 

Trương Quang Duy Dương Quang - Long Phụng Dương Quang - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Võ Thị Thúy Vương 

10/21/2004 Kinh

Không Đoàn

Lê Mỹ Danh Nông Dương Quang - Long Phụng Nông 12/12 Lê Mỹ Phát 

Lê Mỹ Danh Dương Quang - Long Phụng Dương Quang - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Nguyễn Thị Lợi 

5/20/2004 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Trung Chính Nông Dương Quang - Long Phụng Nông 9/12 Nguyễn Tề

Nguyễn Trung Chính Dương Quang - Long Phụng Dương Quang - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Bé

9/22/2005 Kinh

Không Đoàn

Biện Hoàng Thiên Nông Dương Quang - Long Phụng Nông 10/12 Biện Sâm

Biện Hoàng Thiên Dương Quang - Long Phụng Dương Quang - Long Phụng Phụ thuộc Huỳnh Thị Bé Linh

4/11/2005 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Trần Xuân Trường Nông Dương Quang - Long Phụng Nông 10/12 Nguyễn Vàng

Nguyễn Trần Xuân Trường Dương Quang - Long Phụng Dương Quang - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Mai

5/22/2005 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Hùng Mạnh Nông Dương Quang - Long Phụng Nông 9/12 Nguyễn Văn Sú

Nguyễn Hùng Mạnh Dương Quang - Long Phụng Dương Quang - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Lên

10/28/2007 Kinh

Không Đoàn

Phạm Ngọc Long Nông Dương Quang - Long Phụng Nông 12/12 Phạm Ngọc Tánh

Phạm Ngọc Long Dương Quang - Long Phụng Dương Quang - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị  Lý

10/10/2007 Kinh
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Không Đoàn

Nguyễn Phi Líp Nông Dương Quang - Long Phụng Nông 10/12 Nguyễn Duy

Nguyễn Phi Líp Dương Quang - Long Phụng Dương Quang - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Hồng Vũ

8/6/2007 Kinh

Không Đoàn

Trần Minh Chiến Nông Dương Quang - Long Phụng Nông 10/12 Trần Văn Quyết 

Trần Minh Chiến Dương Quang - Long Phụng Dương Quang - Long Phụng Phụ thuộc Phạm Thị Kim Thi  

12/1/2007 Kinh

Không Đoàn

Mai Xuân Trượng Nông Dương Quang - Long Phụng Nông 9/12 Mai Xuân Trang

Mai Xuân Trượng Dương Quang - Long Phụng Dương Quang - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Mai

2/11/2008 Kinh

Không Đoàn

Đỗ Tấn Ninh Nông Dương Quang - Long Phụng Nông 12/12 Đỗ Tấn Tùng

Đỗ Tấn Ninh Dương Quang - Long Phụng Dương Quang - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Nguyễn Thị Thu

7/11/2001 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Hữu Bình Nông Dương Quang - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Ban

Nguyễn Hữu Bình Dương Quang - Long Phụng Dương Quang - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Tường Vi 

11/29/2004 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Đạt Nông Gia Hòa - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Chơn 

Nguyễn Đạt Gia Hòa - Long Phụng Gia Hòa - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Nguyễn Thị Lan 

4/6/2004 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Hoàng Anh Lộc Nông Gia Hòa - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Hoàng Tâm

Nguyễn Hoàng Anh Lộc Gia Hòa - Long Phụng Gia Hòa - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Nguyễn Thị Tuyết (c)

1/5/2005 Kinh

Không Đoàn
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Lê Mỹ Tình Nông Gia Hòa - Long Phụng Nông 10/12 Lê Xuân Thủy

Lê Mỹ Tình Gia Hòa - Long Phụng Gia Hòa - Long Phụng Phụ thuộc Nhuyễn Thị Liên

4/7/2003 Kinh

Không Đoàn

Huỳnh Minh Trường Nông Gia Hòa - Long Phụng Nông 12/12 Huỳnh Văn Chúng

Huỳnh Minh Trường Gia Hòa - Long Phụng Gia Hòa - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Chín

9/23/2003 Kinh

Không Đoàn

Lê Mỹ Chung Nông Gia Hòa - Long Phụng Nông 12/12 Lê Xuân Thủy

Lê Mỹ Chung Gia Hòa - Long Phụng Gia Hòa - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Nguyễn Thị Lên

10/17/2001 Kinh

Không Đoàn

Võ Quốc Bảo Nông Tân Định - Long Phụng Nông 10/12 Võ Kiếm Hồng

Võ Quốc Bảo Tân Định - Long Phụng Tân Định - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Trang

8/28/2004 Kinh

Không Đoàn

Đặng Gia Huy Nông Tân Định - Long Phụng Nông 10/12 Đặng Thanh Hải

Đặng Gia Huy Tân Định - Long Phụng Tân Định - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Mỹ Lan

5/22/2005 Kinh

Không Đoàn

Cao Thành Đạt Nông Tân Định - Long Phụng Nông 12/12 Cao Hồng Việt

Cao Thành Đạt Tân Định - Long Phụng Tân Định - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Bùi Thị Bé Chí

2/19/2003 Kinh

Không Đoàn

Lê Văn Trung Nông Tân Định - Long Phụng Nông 12/12 Lê Noa             

Lê Văn Trung Tân Định - Long Phụng Tân Định - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Nguyễn Thị Biên  

1/20/2003 Kinh

Không Đoàn

Võ Đức Trường Nông Tân Định - Long Phụng Nông 12/12 Võ Hồng Sơn
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Võ Đức Trường Tân Định - Long Phụng Tân Định - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Huỳnh Thị Hồng

10/3/2004 Kinh

Không Đoàn

Phan Thanh Tuấn Nông Tân Định - Long Phụng Nông 12/12 Phan Thanh Sử

Phan Thanh Tuấn Tân Định - Long Phụng Tân Định - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Nguyễn Thị Hà

7/30/2004 Kinh

Không Đoàn

Lê Tuấn Vinh Nông Tân Định - Long Phụng Nông 12/12 Lê Tuấn Xuân

Lê Tuấn Vinh Tân Định - Long Phụng Tân Định - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Nguyễn Thị Kim Thời

12/14/2002 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Tuấn Hiếu Nông Tân Định - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Thoại (c)

Nguyễn Tuấn Hiếu Tân Định - Long Phụng Tân Định - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Lê Thị Liên

7/7/1999 Kinh

Không Đoàn

Huỳnh Quốc Thắng Nông Tân Định - Long Phụng Nông 9/12 Huỳnh Văn Ngọc

Huỳnh Quốc Thắng Tân Định - Long Phụng Tân Định - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Nữ

10/3/2007 Kinh

Không Đoàn

Võ Gia Huy Nông Tân Định - Long Phụng Nông 9/12 Võ Văn Sơn 

Võ Gia Huy Tân Định - Long Phụng Tân Định - Long Phụng Phụ thuộc Bùi Thị Bích Lựu

11/8/2007 Kinh

Không Đoàn

Trần Lê Tri Thức Nông Mỹ Khánh - Long Phụng Nông 12/12 Trần Muôn   

Trần Lê Tri Thức Mỹ Khánh - Long Phụng Mỹ Khánh - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Lê Thị Minh Tâm 

1/1/2003 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Tấn Hoàng Nguyên Nông Mỹ Khánh - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Văn Đức

Nguyễn Tấn Hoàng Nguyên Mỹ Khánh - Long Phụng Mỹ Khánh - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Nguyễn Thị Vân
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

7/25/2003 Kinh

Không Đoàn

Trịnh Hoàng Nam Nông Mỹ Khánh - Long Phụng Nông 12/12 Trịnh Đình Thịnh 

Trịnh Hoàng Nam Mỹ Khánh - Long Phụng Mỹ Khánh - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Hồng Phái 

11/9/2004 Kinh

Không Đoàn

Võ Hoàng Minh khoa Nông Mỹ Khánh - Long Phụng Nông 12/12 Võ Văn Thành

Võ Hoàng Minh khoa Mỹ Khánh - Long Phụng Mỹ Khánh - Long Phụng Phụ thuộc Huỳnh Thị Ngọc Vân

3/21/2006 Kinh

Không Đoàn

Phan Tuấn Phát Nông Mỹ Khánh - Long Phụng Nông 12/12 Phan Cu

Phan Tuấn Phát Mỹ Khánh - Long Phụng Mỹ Khánh - Long Phụng Phụ thuộc Đặng Thị Lan

3/10/2005 Kinh

Không Đoàn

Lê Mỹ Khải Hòa Nông Mỹ Khánh - Long Phụng Nông 12/12 Lê Mỹ Tám

Lê Mỹ Khải Hòa Mỹ Khánh - Long Phụng Mỹ Khánh - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Trịnh Thị Lam Diễm

11/13/2003 Kinh

Không Đoàn

Lê Quang Nhật Trường Nông Mỹ Khánh - Long Phụng Nông 12/12 Lê Quang Chương

Lê Quang Nhật Trường Mỹ Khánh - Long Phụng Mỹ Khánh - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Văn

8/2/2003 Kinh

Không Đoàn

Huỳnh Tấn Châu Nông Mỹ Khánh - Long Phụng Nông 12/12 Huỳnh Tấn Nam

Huỳnh Tấn Châu Mỹ Khánh - Long Phụng Mỹ Khánh - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Phượng

9/2/2005 Kinh

Không Đoàn

Lê Vinh Thịnh Nông Mỹ Khánh - Long Phụng Nông 8/12 Lê Vinh Lan

Lê Vinh Thịnh Mỹ Khánh - Long Phụng Mỹ Khánh - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Phường

6/17/2007 Kinh
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Không Đoàn

Lê Mỹ Trường Hải Nông Mỹ Khánh - Long Phụng Nông 8/12 Lê Mỹ Điệp

Lê Mỹ Trường Hải Mỹ Khánh - Long Phụng Mỹ Khánh - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Công Diệu

10/2/2007 Kinh

Không Đoàn

Đỗ Hồng Bình Nông Mỹ Khánh - Long Phụng Nông 11/12 Đỗ Hồng Viễn

Đỗ Hồng Bình Mỹ Khánh - Long Phụng Mỹ Khánh - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Mỹ Liên

2/1/2008 Kinh

Không Đoàn

Lê Trương Hùng Vĩ Nông Thanh Long - Long Phụng Nông 12/12 Lê Văn Hùng   

Lê Trương Hùng Vĩ Thanh Long - Long Phụng Thanh Long - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Trương Thị Lãnh 

3/29/2003 Kinh

Không Đoàn

Lê Đào Quang Duy Nông Thanh Long - Long Phụng Nông 12/12 Lê Phương Hoàng 

Lê Đào Quang Duy Thanh Long - Long Phụng Thanh Long - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Đào Thị Thanh Thúy 

1/27/2004 Kinh

Không Đoàn

Trần Lê Vạn Phát Nông Thanh Long - Long Phụng Nông 12/12 Trần Văn Tỵ

Trần Lê Vạn Phát Thanh Long - Long Phụng Thanh Long - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Lê Thị Mỹ Châu Em

12/17/2004 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Đăng Hiếu Nông Thanh Long - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Hải

Nguyễn Đăng Hiếu Thanh Long - Long Phụng Thanh Long - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Trần Thị Chín

2/28/2002 Kinh

Không Đoàn

Lê Ngọc Phúc Nông Thanh Long - Long Phụng Nông 9/12 Lê Kiều Chương

Lê Ngọc Phúc Thanh Long - Long Phụng Thanh Long - Long Phụng Phụ thuộc Võ Thị Thanh Nga

10/10/2003 Kinh

Không Đoàn
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Đặng Thành Lộc Nông Thanh Long - Long Phụng Nông 9/12 Đặng Văn Nửa

Đặng Thành Lộc Thanh Long - Long Phụng Thanh Long - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Chiến

7/7/2006 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Minh Hiếu Nông Thanh Long - Long Phụng Nông 9/12

Nguyễn Minh Hiếu Thanh Long - Long Phụng Thanh Long - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Hồng Kiều

9/5/2006 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Văn Huy Nông Thanh Long - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Văn Vĩnh 

Nguyễn Văn Huy Thanh Long - Long Phụng Thanh Long - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Phạm Thị Ngọc Hạnh

12/6/2003 Kinh

Không Đoàn

Lê Ngọc Phúc Nông Thanh Long - Long Phụng Nông 12/12 Lê Kiều Chương

Lê Ngọc Phúc Thanh Long - Long Phụng Thanh Long - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Võ Thị Thanh Nga

11/1/2003 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Nhựt Thành Nông Thanh Long - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Quang Bảo

Nguyễn Nhựt Thành Thanh Long - Long Phụng Thanh Long - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Nguyễn Thị Lan

4/12/2000 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Đăng Hiến Nông Thanh Long - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Hải

Nguyễn Đăng Hiến Thanh Long - Long Phụng Thanh Long - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Trần Thị Chín

2/28/2003 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Huỳnh Duy Tuấn Nông Thanh Long - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Huỳnh Duy Tuấn Thanh Long - Long Phụng Thanh Long - Long Phụng Phụ thuộc Huỳnh Thị Phượng

2/4/2007 Kinh

Không Đoàn

Lê Hoàng Đức Nông Thanh Long - Long Phụng Nông 12/12 Lê Tuấn Khuê
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Lê Hoàng Đức Thanh Long - Long Phụng Thanh Long - Long Phụng Phụ thuộc Đoàn Thị Ngôn

3/25/2005 Kinh

Không Đoàn

Trần Lê Nhật Duy Nông An Tỉnh - Long Phụng Nông 12/12 Trần Văn Tùng 

Trần Lê Nhật Duy An Tỉnh - Long Phụng An Tỉnh - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Lê Thị Kim Anh 

11/6/2004 Kinh

Không Đoàn

Trần Quốc Văn Nông An Tỉnh - Long Phụng Nông 12/12 Trần Văn Cu 

Trần Quốc Văn An Tỉnh - Long Phụng An Tỉnh - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Nguyễn Thị Hồng Vân

1/13/2004 Kinh

Không Đoàn

Ngô Đức Duyên Nông An Tỉnh - Long Phụng Nông 9/12 Ngô Đức Trồi

Ngô Đức Duyên An Tỉnh - Long Phụng An Tỉnh - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Chiều

5/1/2006 Kinh

Không Đoàn

Huỳnh Lê Bảo Nông An Tỉnh - Long Phụng Nông 12/12

Huỳnh Lê Bảo An Tỉnh - Long Phụng An Tỉnh - Long Phụng Phụ thuộc Huỳnh Thị Vang ©

4/16/2003 Kinh

Không Đoàn

Huỳnh Tấn Nhật Nông An Tỉnh - Long Phụng Nông 12/12 Huỳnh Tấn Vũ

Huỳnh Tấn Nhật An Tỉnh - Long Phụng An Tỉnh - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Lê Thị Thỏa

4/12/2002 Kinh

Không Đoàn

Phan Ngọc Điệp Nông An Tỉnh - Long Phụng Nông 9/12 Phan Ngọc Vỹ

Phan Ngọc Điệp An Tỉnh - Long Phụng An Tỉnh - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Ngọc Bé

3/23/2006 Kinh

Không Đoàn

Ngô Quốc Đạt Nông An Tỉnh - Long Phụng Nông 9/12 Ngô Minh Hiếu

Ngô Quốc Đạt An Tỉnh - Long Phụng An Tỉnh - Long Phụng Phụ thuộc Huỳnh Thị Ny Ny

198

199

200

201

202

195

196

197
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

2/15/2007 Kinh

Không Đoàn

Lê Quốc Triệu Nông An Tỉnh - Long Phụng Nông 12/12 Lê Quốc Cường

Lê Quốc Triệu An Tỉnh - Long Phụng An Tỉnh - Long Phụng Phụ thuộc Huỳnh Thị Kim Loan

11/12/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Văn Vinh Nông An Tỉnh - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Văn Cự

Nguyễn Văn Vinh An Tỉnh - Long Phụng An Tỉnh - Long Phụng Phụ thuộc Cao Thị Lan

4/29/2002 Kinh

Không Đoàn

Lương Phúc Thuận Nông An Tỉnh - Long Phụng Nông 12/12 Lương Phúc Trình

Lương Phúc Thuận An Tỉnh - Long Phụng An Tỉnh - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Thanh Thúy

10/3/2007 Kinh

Không Đoàn

Lê Trần Văn Trường Nông Vinh Phú - Long Phụng Nông 12/12 Lê Văn Sang

Lê Trần Văn Trường Vinh Phú - Long Phụng Vinh Phú - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Trần Thị Liên

10/27/2003 Kinh

Không Đoàn

Võ Ngọc Trí Nông Vinh Phú - Long Phụng Nông 12/12 Võ Ngọc Nỡ

Võ Ngọc Trí Vinh Phú - Long Phụng Vinh Phú - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Võ Thị Thu Búp

1/27/2003 Kinh

Không Đoàn

Lê Đoon Nông Vinh Phú - Long Phụng Nông 12/12 Lê Văn Đức

Lê Đoon Vinh Phú - Long Phụng Vinh Phú - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Huỳnh Thị Ngọc Bích ©

12/28/2004 Kinh

Không Đoàn

Đinh Văn Hải Nông Vinh Phú - Long Phụng Nông 12/12 Đinh Văn Thành

Đinh Văn Hải Vinh Phú - Long Phụng Vinh Phú - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Võ Thị Loan

5/27/2004 Kinh

204
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Không Đoàn

Ngô Võ Đức Duy Nông Vinh Phú - Long Phụng Nông 12/12 Ngô Tấn Mùa

Ngô Võ Đức Duy Vinh Phú - Long Phụng Vinh Phú - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Võ Thị Hường

12/24/2004 Kinh

Không Đoàn

Trần Lê Hưng Nông Vinh Phú - Long Phụng Nông 12/12 Trần Văn Trung

Trần Lê Hưng Vinh Phú - Long Phụng Vinh Phú - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Lê Thị Hương

8/27/2004 Kinh

Không Đoàn

Phạm Tiến Hiệp Nông Vinh Phú - Long Phụng Nông 12/12 Phạm Tấn An

Phạm Tiến Hiệp Vinh Phú - Long Phụng Vinh Phú - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Nguyễn Thị Tám,

4/24/2001 Kinh

Không Đoàn

Phạm Quốc Duy Nông Vinh Phú - Long Phụng Nông 12/12 Phạm Cu

Phạm Quốc Duy Vinh Phú - Long Phụng Vinh Phú - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Dương Thị Lệ

08/02/2001 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Tấn Lực Nông Vinh Phú - Long Phụng Nông 8/12 Nguyễn Đình Tân

Nguyễn Tấn Lực Vinh Phú - Long Phụng Vinh Phú - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Ngọc Bích

4/24/2006 Kinh

Không Đoàn

Võ Văn Bình Nông Vinh Phú - Long Phụng Nông 12/12 Võ Văn Hải

Võ Văn Bình Vinh Phú - Long Phụng Vinh Phú - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Trần Thị Thanh Thủy

4/28/2001 Kinh

Không Đoàn

Phạm Tú Thành Nông Vinh Phú - Long Phụng Nông 12/12 Phạm Tú Thanh

Phạm Tú Thành Vinh Phú - Long Phụng Vinh Phú - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Liên

10/4/2003 Kinh

Không Đoàn

212
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Trần Lê Hữu Nhẫn Nông Vinh Phú - Long Phụng Nông 12/12 Trần Hữu Thâu

Trần Lê Hữu Nhẫn Vinh Phú - Long Phụng Vinh Phú - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Lê Thị Hoa Bưởi

12/26/2003 Kinh

Không Đoàn

Mai Hữu Duy Nông Vinh Phú - Long Phụng Nông 9/12 Mai Tiếp

Mai Hữu Duy Vinh Phú - Long Phụng Vinh Phú - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Lệ

8/21/2007 Kinh

Không Đoàn

Huỳnh Trần Tấn Nhật Nông Vinh Phú - Long Phụng Nông 9/12 Huỳnh Võ Đông Giang

Huỳnh Trần Tấn Nhật Vinh Phú - Long Phụng Vinh Phú - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Biên

12/26/2006 Kinh

Không Đoàn

Trần Vũ Đình Phông Nông Vinh Phú - Long Phụng Nông 9/12 Trần Vũ Minh Trang

Trần Vũ Đình Phông Vinh Phú - Long Phụng Vinh Phú - Long Phụng Phụ thuộc

12/10/2006 Kinh

Không Đoàn

Trần Mỹ Nông Vinh Phú - Long Phụng Nông 9/12 Trần Chi

Trần Mỹ Vinh Phú - Long Phụng Vinh Phú - Long Phụng Phụ thuộc Phạm Thị Kim Lang

3/26/2006 Kinh

Không Đoàn

Đỗ Trần Bá Ngân Nông Vinh Phú - Long Phụng Nông 12/12 Đỗ Tấn Lực

Đỗ Trần Bá Ngân Vinh Phú - Long Phụng Vinh Phú - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Lành

5/8/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Hữu Bá Tiếp Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Bá Tiến

Nguyễn Hữu Bá Tiếp Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Pha

01/8/2002 Kinh

Không Đoàn

Lê Viết Phông Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Lê Văn Xuyên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Lê Viết Phông Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Trần Thị Ngọc Hồi

14/4/2002 Kinh

Không Đoàn

Đinh Văn Duy Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 9/12 Đinh Văn Tiến

Đinh Văn Duy Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Hoa

7/17/2006 Kinh

Không Đoàn

Ngô Võ Thành Đạt Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Ngô Đình Dũng

Ngô Võ Thành Đạt Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Võ Thị Bì

01/7/2003 Kinh

Không Đoàn

Võ Nhật Phê Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Võ Văn Quang

Võ Nhật Phê Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Nguyễn Thị Lỡ

8/9/2004 Kinh

Không Đoàn

Trần Quang Phúc Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Trần Quang Tứ

Trần Quang Phúc Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Đinh Thị Hà

10/30/2004 Kinh

Không Đoàn

Huỳnh Ngọc Dũng Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Huỳnh Văn Xưa

Huỳnh Ngọc Dũng Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Đinh Thị Tấn

7/12/2004 Kinh

Không Đoàn

Huỳnh Ngọc Thiện Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Huỳnh Xiền

Huỳnh Ngọc Thiện Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Trần Thị Bê

10/30/2004 Kinh

Không Đoàn

Trần Đinh Duy Phương Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Trần Dưỡng ©

Trần Đinh Duy Phương Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Đinh Thị Xí
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

10/27/2000 Kinh

Không Đoàn

Lê Quốc Vin Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Lê Tuấn Cặn

Lê Quốc Vin Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Bùi Thị Hồng

7/10/2000 Kinh

Không Đoàn

Đinh Văn Bảo Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Đinh Văn Quyền

Đinh Văn Bảo Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Huỳnh Thị Thi

4/16/2001 Kinh

Không Đoàn

Trần Quang Khải Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Trần Quang Châu

Trần Quang Khải Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Phạm Thị Phi Phượng

11/14/2002 Kinh

Không Đoàn

Võ Xuân Nhật Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Võ Xuân Việt

Võ Xuân Nhật Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Trần Thị Thanh Bình

1/1/2002 Kinh

Không Đoàn

Đinh Văn Thân Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Đinh  Văn Thân

Đinh Văn Thân Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Trần Thị Thu Thủy

7/9/2002 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Hoài Đức Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Hân

Nguyễn Hoài Đức Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Nguyễn Thị Hoa ©

7/27/2003 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Tấn Nhật Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Tấn Bảo

Nguyễn Tấn Nhật Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Nguyễn Thị Liên

5/25/2004 Kinh
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Không Đoàn

Phạm Quốc Thắng Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 9/12 Phạm Văn Phúc

Phạm Quốc Thắng Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Minh Thư

12/11/2006 Kinh

Không Đoàn

Trần Đình Thái Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Trần Đình Thắng

Trần Đình Thái Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Tống Thị Tuyết Nhung

8/30/2004 Kinh

Không Đoàn

Bùi Ngô Bảo Hoàng Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 9/12 Bùi Quang Thịnh

Bùi Ngô Bảo Hoàng Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Ngô Thị Cảm

10/10/2003 Kinh

Không Đoàn

Trần Minh Hải Dương Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Trần Minh Chương

Trần Minh Hải Dương Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Thu Trang

8/8/2003 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Quốc Hưng Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Đình Phùng

Nguyễn Quốc Hưng Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Đỗ Thị Liệu

3/16/2003 Kinh

Không Đoàn

Trần Nguyễn Nhật Hưng Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Trần Hải

Trần Nguyễn Nhật Hưng Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Xô

3/28/2003 Kinh

Không Đoàn

Dương Võ Đức Phúc Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 9/12 Dương Văn Nờm

Dương Võ Đức Phúc Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Võ Thị Lệ Thu

3/20/2004 Kinh

Không Đoàn
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Trần Quốc Hậu Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Trần Văn Sơn

Trần Quốc Hậu Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Nguyễn Thị Hường

11/23/2004 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Huỳnh Nam Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Hân

Nguyễn Huỳnh Nam Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Huỳnh Thị Thảo

9/14/2006 Kinh

Không Đoàn

Huỳnh Đinh Anh Tuấn Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông Huỳnh  Quang Thảo

Huỳnh Đinh Anh Tuấn Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Đinh Thị Lan

5/31/2006 Kinh

Không Đoàn

Lê Trung Hậu Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 9/12 Lê Văn Đức

Lê Trung Hậu Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Hà

12/29/2003 Kinh

Không Đoàn

Lê Mỹ Chính Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Lê Mỹ Liêm

Lê Mỹ Chính Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Phan Thị Thúy

5/1/2003 Kinh

Không Đoàn

Đinh Văn Thơm Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 9/12 Đinh Văn Chốt

Đinh Văn Thơm Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Tuyết Hà

6/17/2003 Kinh

Không Đoàn

Lê Quang Nhật Hoàng Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 9/12 Lê Quang Khanh

Lê Quang Nhật Hoàng Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Lê Nguyễn Thị Hiền

2/23/2004 Kinh

Không Đoàn

Hà Gia Nghi Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 9/12 Hà Thúc Bảo
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Hà Gia Nghi Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Cảm

1/25/2005 Kinh

Không Đoàn

Lê Chí Thắng Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 9/12 Lê Văn Lành 

Lê Chí Thắng Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Thuỳ Dương

9/22/2005 Kinh

Không Đoàn

Trần Nguyễn Quang Phát Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Trần Quang Thịnh

Trần Nguyễn Quang Phát Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Hiền

 02/11/2005 Kinh

Không Đoàn

Trần Thành Đạt Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Trần Viết Thu

Trần Thành Đạt Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Nghĩa

9/1/2006 Kinh

Không Đoàn

Dương Lê Thuận Hải Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Dương Ngọc Cặn

Dương Lê Thuận Hải Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Đào

12/14/2006 Kinh

Không Đoàn

Trần Lâm Nhật Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 9/12 Trần Văn Phiên

Trần Lâm Nhật Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Bông

7/9/2006 Kinh

Không Đoàn

Nguyên Tiến Dũng Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 9/12 Nguyên Hùng Cường

Nguyên Tiến Dũng Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Thanhy Thuý

10/18/2006 Kinh

Không Đoàn

Lê Võ Tấn Linh Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 9/12 Lê Văn Ninh

Lê Võ Tấn Linh Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Võ Thị Hương
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

2/11/2007 Kinh

Không Đoàn

Bùi Tấn Tài Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 9/12 Bùi Diệt

Bùi Tấn Tài Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Rô

10/19/2006 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Trần Thiện Nhân Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 9/12 Nguyễn Văn Sửu

Nguyễn Trần Thiện Nhân Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Nhanh

3/6/2007 Kinh

Không Đoàn

Phạm Quốc Hải Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 9/12 Phạm Như

Phạm Quốc Hải Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Lan

9/25/2007 Kinh

Không Đoàn

Huỳnh Đặng Anh Tú Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 9/12 Huỳnh Tấn Dương

Huỳnh Đặng Anh Tú Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Đặng Thị Ly

10/6/2007 Kinh

Không Đoàn

Đặng Minh Quân Nông An Chuẩn - Long Phụng Nông 12/12 Đặng Ngọc Quới

Đặng Minh Quân An Chuẩn - Long Phụng An Chuẩn - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Phạm Thị Thúy Hoanh,

11/4/2004 Kinh

Không Đoàn

Trần Quang Duy Nông An Chuẩn - Long Phụng Nông 12/12 Trần Quang Lực

Trần Quang Duy An Chuẩn - Long Phụng An Chuẩn - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Nguyễn Thị Lệ

6/12/2004 Kinh

Không Đoàn

Lê Trường Phúc Nông An Chuẩn - Long Phụng Nông 12/12 Lê Minh Dũng 

Lê Trường Phúc An Chuẩn - Long Phụng An Chuẩn - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Võ Thị Thu Hoang

7/16/2002 Kinh
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Không Đoàn

Trần Lê Quang Trường Nông An Chuẩn - Long Phụng Nông 12/12 Trần Văn Trung

Trần Lê Quang Trường An Chuẩn - Long Phụng An Chuẩn - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Lê Thị Mai

4/4/2004 Kinh

Không Đoàn

Trần Đại Nghĩa Nông An Chuẩn - Long Phụng Nông 9/12 Trần Đại Trung

Trần Đại Nghĩa An Chuẩn - Long Phụng An Chuẩn - Long Phụng Phụ thuộc Đinh Thị Anh

10/7/2004 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Thành Long Nông An Chuẩn - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Hữu Luân

Nguyễn Thành Long An Chuẩn - Long Phụng An Chuẩn - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Mỹ

2/15/2006 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Văn Bình Nông An Chuẩn - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Thái Liệu

Nguyễn Văn Bình An Chuẩn - Long Phụng An Chuẩn - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Bé Nhỏ 

9/20/2006 Kinh

Không Đoàn

Trần Quang Nguyễn Ngọc Nông An Chuẩn - Long Phụng Nông 9/12 Trần Quang Hùng

Trần Quang Nguyễn Ngọc An Chuẩn - Long Phụng An Chuẩn - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Thảo

4/11/2006 Kinh

Không Đoàn

Trần Minh Quý Nông An Chuẩn - Long Phụng Nông 9/12 Trần Quang Diệu

Trần Minh Quý An Chuẩn - Long Phụng An Chuẩn - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Lan

5/16/2007 Kinh

Không Đoàn

Trần Văn Thuận Nông An Chuẩn - Long Phụng Nông 11/12 Trần Thơm

Trần Văn Thuận An Chuẩn - Long Phụng An Chuẩn - Long Phụng Phụ thuộc Ngô Thị Din

11/26/2007 Kinh

Không Đoàn
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Lê Văn Trình Nông An Chuẩn - Long Phụng Nông 8/12 Lê Tuấn 

Lê Văn Trình An Chuẩn - Long Phụng An Chuẩn - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Nhung

11/13/2007 Kinh

Không Đoàn

Trần Nguyễn Kiến Hòa Nông An Chuẩn - Long Phụng Nông 8/12 Trần Đo

Trần Nguyễn Kiến Hòa An Chuẩn - Long Phụng An Chuẩn - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Lan Hà

10/23/2007 Kinh

Không Đoàn

Lê Dương Gia Huy Nông An Chuẩn - Long Phụng Nông 9/12 Lê Tuấn Phụng

Lê Dương Gia Huy An Chuẩn - Long Phụng An Chuẩn - Long Phụng Phụ thuộc Dương Thị Thu Hải

12/4/2003 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Văn Ngọc Nông An Chuẩn - Long Phụng Nông 9/12 Nguyễn Văn Thạch

Nguyễn Văn Ngọc An Chuẩn - Long Phụng An Chuẩn - Long Phụng Phụ thuộc Phan Thị Ly

9/2/2004 Kinh

Không Đoàn

Lê Quốc Bình Nông An Chuẩn - Long Phụng Nông 9/12 Kiều Văn Kế

Lê Quốc Bình An Chuẩn - Long Phụng An Chuẩn - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Mỹ Dậu

2/21/2005 Kinh

Không Đoàn

Lê Đặng Trường Nông An Mô - Long Phụng Nông 12/12 Lê Văn Chức

Lê Đặng Trường An Mô - Long Phụng An Mô - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Đặng Thị Năm

2/14/2003 Kinh

Không Đoàn

Đinh Huỳnh Thuận Nông An Mô - Long Phụng Nông 12/12 ĐinhVăn Tuấn

Đinh Huỳnh Thuận An Mô - Long Phụng An Mô - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Huỳnh Thị Thi

10/30/2003 Kinh

Không Đoàn

Lê Minh Kiệt Nông An Mô - Long Phụng Nông 12/12 Lê Tuấn
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Lê Minh Kiệt An Mô - Long Phụng An Mô - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Lê Thị Hương

8/2/2003 Kinh

Không Đoàn

Lê Tiến Trường Nông An Mô - Long Phụng Nông 12/12 Lê Tiến Dũng

Lê Tiến Trường An Mô - Long Phụng An Mô - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Nguyễn Thị Hường

6/18/2004 Kinh

Không Đoàn

Cao Văn Thanh Minh Nông An Mô - Long Phụng Nông 12/12 Cao Thành Phúc

Cao Văn Thanh Minh An Mô - Long Phụng An Mô - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Lê Thị Thúy

3/18/2001 Kinh

Không Đoàn

Trần Nguyễn Phúc Nông An Mô - Long Phụng Nông 12/12 Trần Văn Cang

Trần Nguyễn Phúc An Mô - Long Phụng An Mô - Long Phụng Phụ thuộc ĐH Huỳnh Thị Nhị

06/8/2002 Kinh

Không Đoàn

Lê Văn Nhất Kiên Nông An Mô - Long Phụng Nông 12/12 Lê Văn Đáng

Lê Văn Nhất Kiên An Mô - Long Phụng An Mô - Long Phụng Phụ thuộc CĐ Huỳnh Thị Ngoan

07/5/2003 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Quốc Lộc Nông An Mô - Long Phụng Nông 9/12 Nguyễn Xuân Ba

Nguyễn Quốc Lộc An Mô - Long Phụng An Mô - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Trúc

07/6/2005 Kinh

Không Đoàn

Lê Quang Linh Nông An Mô - Long Phụng Nông 8/12 Lê Trung Nam

Lê Quang Linh An Mô - Long Phụng An Mô - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Hiệp

6/13/2006 Kinh

Không Đoàn

Cao Quang Trí Nông An Mô - Long Phụng Nông 9/12 Cao Quang Nở

Cao Quang Trí An Mô - Long Phụng An Mô - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Xuân Thể
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

9/29/2003 Kinh

Không Đoàn

Cao thanh Lam Nông An Mô - Long Phụng Nông 9/12 Cao Thanh Quang

Cao thanh Lam An Mô - Long Phụng An Mô - Long Phụng Phụ thuộc Đỗ Thị Phước

9/22/2006 Kinh

Không Đoàn

 Trần Duy Hậu Nông An Mô - Long Phụng Nông 9/12 Trần Duy Phước

 Trần Duy Hậu An Mô - Long Phụng An Mô - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

1/25/2007 Kinh

Không Đoàn

Phạm Ngọc Hiển Nông An Mô - Long Phụng Nông 8/12 Phạm Ngọc Lý

Phạm Ngọc Hiển An Mô - Long Phụng An Mô - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Bích Ngọc

1/5/2007 Kinh

Không Đoàn

Đinh Văn Chiến Nông An Mô - Long Phụng Nông 9/12 Đinh Văn In

Đinh Văn Chiến An Mô - Long Phụng An Mô - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Thanh Thúy

5/13/2007 Kinh

Không Đoàn

Lê Chấn Khang Nông An Mô - Long Phụng Nông 9/12 Lê Quang

Lê Chấn Khang An Mô - Long Phụng An Mô - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Lệ

11/4/2007 Kinh

Không Đoàn

Lê Quang Lượng Nông Thôn 7 - Long Phụng Nông 12/12 Lê Quang Lời

Lê Quang Lượng Thôn 7 - Long Phụng Thôn 7 - Long Phụng Phụ thuộc Phan Thị Kim Tiến

6/2/2007 Kinh

Không Đoàn

Trần Việt Tiến
 Nông Thôn 7- Long Phụng Nông 11/12 Trần Văn Mười


Trần Việt Tiến
 Thôn 7- Long Phụng Thôn 7- Long Phụng Phụ Thuộc Phạm Thị Yến

2/27/2008 Kinh

289

290

291

292

293

294

295

296
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Không

Lê Phan Anh Tín Nông Phú An - Long Phụng Nông 12/12 Lê Anh Nhân

Lê Phan Anh Tín Phú An - Long Phụng Phú An - Long Phụng Phụ thuộc Phan Thị Phương

3/21/2007 Kinh

Không Đoàn

Lê Vĩnh Nghi Nông Thôn 1 - Long Phụng Nông 12/12 Lê Vĩnh Lạc

Lê Vĩnh Nghi Thôn 1 - Long Phụng Thôn 1 - Long Phụng Phụ thuộc Trần Vũ Phương Thùy

7/11/2007 Kinh

Không Đoàn

Trần Văn Trung Nông Thôn 1 - Long Phụng Nông 12/12 Trần Ngọc Tươi

Trần Văn Trung Thôn 1 - Long Phụng Thôn 1 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Hương

8/7/2007 Kinh

Không Đoàn

Bùi Cao Minh Tuấn Nông Thôn 6 - Long Phụng Nông 12/12 Bùi Đình Hoành

Bùi Cao Minh Tuấn Thôn 6 - Long Phụng Thôn 6 - Long Phụng Phụ thuộc Cao Thị Vũ Hằng

3/26/2007 Kinh

Không Đoàn

Trần Nguyễn Huy Bách Nông Thôn 6 - Long Phụng Nông 12/12

Trần Nguyễn Huy Bách Thôn 6 - Long Phụng Thôn 6 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Yến

3/18/2007 Kinh

Không Đoàn

Lê Văn Anh Tuấn Nông Thôn 6 - Long Phụng Nông 12/12 Lê Văn Việt

Lê Văn Anh Tuấn Thôn 6 - Long Phụng Thôn 6 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Ngọc

7/12/2007 Kinh

Không Đoàn

Phạm Ngọc Phát Nông Thôn 6 - Long Phụng Nông 12/12 Phạm Ngọc Phương

Phạm Ngọc Phát Thôn 6 - Long Phụng Thôn 6 - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Bích Hoa

9/9/2007 Kinh

Không Đoàn

298

299

300

296

297

301

302

303
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Nguyễn Hồng Đạt Nông Thôn 6 - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Hồng Hải

Nguyễn Hồng Đạt Thôn 6 - Long Phụng Thôn 6 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Hiệp

9/17/2007 Kinh

Không Đoàn

Trần Minh Phú Nông Thôn 6 - Long Phụng Nông 12/12 Trần Tấn Tha

Trần Minh Phú Thôn 6 - Long Phụng Thôn 6 - Long Phụng Phụ thuộc Ngô Thị Kim Tuyến

9/21/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Chánh Thi Nông Thôn 1 - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Văn Tâm

Nguyễn Chánh Thi Thôn 1 - Long Phụng Thôn 1 - Long Phụng Phụ thuộc Bùi Thị Huyền

6/6/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Chí Thông Nông Thôn 1 - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Văn Lối

Nguyễn Chí Thông Thôn 1 - Long Phụng Thôn 1 - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Chẩn

11/2/2007 Kinh

Không Đoàn

Trần Kim Hưng Nông Thôn 1 - Long Phụng Nông 12/12 Trần Kim Long

Trần Kim Hưng Thôn 1 - Long Phụng Thôn 1 - Long Phụng Phụ thuộc Phan Thị Mỹ Hạnh

12/13/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Trần Tiến Anh Nông Thôn 2 - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Trần Tiến Anh Thôn 2 - Long Phụng Thôn 2 - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Ánh Nguyệt

4/23/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Thành Công Nông Thôn 2 - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Cư

Nguyễn Thành Công Thôn 2 - Long Phụng Thôn 2 - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Ô Rin

1/15/2007 Kinh

Không Đoàn

Hà Tuấn Anh Nông Thôn 2 - Long Phụng Nông 12/12 Hà Thanh Thùy

306

307

308

309

310

311

304

305
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Hà Tuấn Anh Thôn 2 - Long Phụng Thôn 2 - Long Phụng Phụ thuộc Đoàn Thị Như Ý

2/24/2007 Kinh

Không Đoàn

Trần Văn Tín Nông Thôn 2 - Long Phụng Nông 12/12 Trần Văn Đức

Trần Văn Tín Thôn 2 - Long Phụng Thôn 2 - Long Phụng Phụ thuộc Ngô Thị Huy Đoàn

1/2/2007 Kinh

Không Đoàn

Ngô Anh Khôi Nông Thôn 2 - Long Phụng Nông 12/12 Ngô Hữu Thư

Ngô Anh Khôi Thôn 2 - Long Phụng Thôn 2 - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Huệ

9/2/2007 Kinh

Không Đoàn

Đoàn Trần Thành Tài Nông Thôn 2 - Long Phụng Nông 12/12 Đoàn Ngọc Danh

Đoàn Trần Thành Tài Thôn 2 - Long Phụng Thôn 2 - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Hoài Nhơn

8/12/2007 Kinh

Không Đoàn

Lê Thành Tấn Nông Thôn 3 - Long Phụng Nông 12/12 Lê Quang Huệ

Lê Thành Tấn Thôn 3 - Long Phụng Thôn 3 - Long Phụng Phụ thuộc Kiều Thị Thanh Thùy

2/18/2007 Kinh

Không Đoàn

Bùi Võ Duy Khang Nông Thôn 3 - Long Phụng Nông 12/12 Bùi Công Hoan

Bùi Võ Duy Khang Thôn 3 - Long Phụng Thôn 3 - Long Phụng Phụ thuộc Võ Thị Kim Tuân

1/21/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Hoàng Long Nông Thôn 3 - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Văn Vinh

Nguyễn Hoàng Long Thôn 3 - Long Phụng Thôn 3 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Thơ

4/12/2007 Kinh

Không Đoàn

Phạm Viết Trường Nông Thôn 4 - Long Phụng Nông 12/12

Phạm Viết Trường Thôn 4 - Long Phụng Thôn 4 - Long Phụng Phụ thuộc Phạm Thị Bích Đào

312

311

313

314

315

316

317

318
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

10/27/2007 Kinh

Không Đoàn

Đặng Công Danh Nông Thôn 4 - Long Phụng Nông 12/12 Đặng Thiện Tín

Đặng Công Danh Thôn 4 - Long Phụng Thôn 4 - Long Phụng Phụ thuộc Đoàn Thị Lạc

8/29/2007 Kinh

Không Đoàn

Đỗ Quang Khải Nông Thôn 4 - Long Phụng Nông 12/12 Đỗ Văn Hợp (c)

Đỗ Quang Khải Thôn 4 - Long Phụng Thôn 4 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Sáu

12/19/2007 Kinh

Không Đoàn

Đặng Văn Gia Huân Nông Thôn 4 - Long Phụng Nông 12/12 Đặng Văn Chính

Đặng Văn Gia Huân Thôn 4 - Long Phụng Thôn 4 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Linh

11/20/2007 Kinh

Không Đoàn

Trần Nguyễn Gia Bảo Nông Thôn 4 - Long Phụng Nông 12/12 Trần Văn Minh

Trần Nguyễn Gia Bảo Thôn 4 - Long Phụng Thôn 4 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Phương Kim Dung

5/2/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Hoàng Gia Nông Thôn 4 - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Vương

Nguyễn Hoàng Gia Thôn 4 - Long Phụng Thôn 4 - Long Phụng Phụ thuộc Đàm Thị Thu Hà

11/9/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Quốc Vỹ Nông Thôn 4 - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Tấn Thành

Nguyễn Quốc Vỹ Thôn 4 - Long Phụng Thôn 4 - Long Phụng Phụ thuộc Võ Thị Thanh Thúy

12/14/2007 Kinh

Không Đoàn

Phạm Bá Anh Kiệt Nông Thôn 5 - Long Phụng Nông 12/12 Phạm Bá Đoan

Phạm Bá Anh Kiệt Thôn 5 - Long Phụng Thôn 5 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Bích Vân

8/27/2007 Kinh

320

321

322

323

324

318

319

325
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Không Đoàn

Nguyễn Tiến Sỹ Tài Nông Thôn 5 - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Ngọc Phát

Nguyễn Tiến Sỹ Tài Thôn 5 - Long Phụng Thôn 5 - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Thúy Nga

3/6/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Tấn Vũ Nông Thôn 5 - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Xanh

Nguyễn Tấn Vũ Thôn 5 - Long Phụng Thôn 5 - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Nga

10/5/2007 Kinh

Không Đoàn

Trần Biện Nguyễn Khôi Nông Thôn 5 - Long Phụng Nông 12/12 Trần Đình Nhân

Trần Biện Nguyễn Khôi Thôn 5 - Long Phụng Thôn 5 - Long Phụng Phụ thuộc Biện Thị Mỹ Luật

5/13/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Văn Tới Nông Dương Quang - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Văn Lên

Nguyễn Văn Tới Dương Quang - Long Phụng Dương Quang - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Ngọc Lan

7/20/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Văn Tiến Nông Dương Quang - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Nhường  

Nguyễn Văn Tiến Dương Quang - Long Phụng Dương Quang - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Liên

10/22/2007 Kinh

Không Đoàn

Lê Văn Hữu Đạt Nông Dương Quang - Long Phụng Nông 12/12 Lê văn Hoàng

Lê Văn Hữu Đạt Dương Quang - Long Phụng Dương Quang - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Lan

9/29/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Thành Được Nông Dương Quang - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Văn Tiến 

Nguyễn Thành Được Dương Quang - Long Phụng Dương Quang - Long Phụng Phụ thuộc Phạm Thị Thu  

4/26/2007 Kinh

Không Đoàn

325

326

327

328

329

330

331

332
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Nguyễn Nguyên Khang Nông Mỹ Khánh - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Sang

Nguyễn Nguyên Khang Mỹ Khánh - Long Phụng Mỹ Khánh - Long Phụng Phụ thuộc Đoàn Thị Tuyết Nhung

10/7/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Đăng Gia Bảo Nông Mỹ Khánh - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Đăng Linh 

Nguyễn Đăng Gia Bảo Mỹ Khánh - Long Phụng Mỹ Khánh - Long Phụng Phụ thuộc Huỳnh Thị Kiều    

2/15/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn An Khang Nông Mỹ Khánh - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Dàng

Nguyễn An Khang Mỹ Khánh - Long Phụng Mỹ Khánh - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Ly 

10/29/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Văn Bảo Nông Mỹ Khánh - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Văn Danh

Nguyễn Văn Bảo Mỹ Khánh - Long Phụng Mỹ Khánh - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Diễm

10/7/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Quốc Trường Nông Thanh Long - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Thanh Tuấn

Nguyễn Quốc Trường Thanh Long - Long Phụng Thanh Long - Long Phụng Phụ thuộc Võ Thị Đông

1/27/2007 Kinh

Không Đoàn

Ngô Văn Vĩ Nông Thanh Long - Long Phụng Nông 12/12 Ngô Văn phi

Ngô Văn Vĩ Thanh Long - Long Phụng Thanh Long - Long Phụng Phụ thuộc Cao Thị Thảo

3/23/2007 Kinh

Không Đoàn

Võ Tiến Pháp Nông Thanh Long - Long Phụng Nông 12/12 Võ Xuân Nguy  1974

Võ Tiến Pháp Thanh Long - Long Phụng Thanh Long - Long Phụng Phụ thuộc Lý Thị Chí Linh 

11/7/2007 Kinh

Không Đoàn

Trần Phước Sỹ Nông Vinh Phú - Long Phụng Nông 9/12 Trần Phước

334

335

336

333

337

338

339

340
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Trần Phước Sỹ Vinh Phú - Long Phụng Vinh Phú - Long Phụng Phụ thuộc Phạm Thị Phi Phụng

3/11/2007 Kinh

Không Đoàn

Trần Văn Phúc Nông Vinh Phú - Long Phụng Nông 12/12 Trần Vũ Minh Viên

Trần Văn Phúc Vinh Phú - Long Phụng Vinh Phú - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Phải

4/11/2007 Kinh

Không Đoàn

Dương Tấn Đạt Nông Vinh Phú - Long Phụng Nông 12/12 Dương Tấn Bi

Dương Tấn Đạt Vinh Phú - Long Phụng Vinh Phú - Long Phụng Phụ thuộc Võ Thị Bích Mai

3/27/2007 Kinh

Không Đoàn

Lê Hoàng Gia Huy Nông Vinh Phú - Long Phụng Nông 12/12 Lê Hoàng Vũ

Lê Hoàng Gia Huy Vinh Phú - Long Phụng Vinh Phú - Long Phụng Phụ thuộc Lê Thị Mỹ Liễu

2/11/2007 Kinh

Không Đoàn

Ngô Đình Tín Nông Vinh Phú - Long Phụng Nông 12/12 Ngô Tấn Mùa

Ngô Đình Tín Vinh Phú - Long Phụng Vinh Phú - Long Phụng Phụ thuộc Võ Thị Hường

7/3/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Xuân Thành Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Tấn Cường

Nguyễn Xuân Thành Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Phạm Thị Duyên

7/3/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Văn Hải Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Văn Giỏi

Nguyễn Văn Hải Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Hiền

1/24/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Văn Lâm Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Văn Tân Em

Nguyễn Văn Lâm Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Bùi Thị Mỹ Thu
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

1/4/2007 Kinh

Không Đoàn

Mã Ngọc Thông Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Mã Hải Diên

Mã Ngọc Thông Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Dương thị Út

9/29/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Trần Bảo Long Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Quách Linh

Nguyễn Trần Bảo Long Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Ánh Tuyết

9/21/2007 Kinh

Không Đoàn

Trần Minh Đoan Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Trần Minh Cường

Trần Minh Đoan Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Huỳnh Thị Minh Vân

8/17/2007 Kinh

Không Đoàn

Trần Anh Huy Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Trần Anh Dũng

Trần Anh Huy Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Võ Thị Bạch Tuyết

9/18/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Đinh Huy Nông Kỳ Tân - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Thanh Hùng

Nguyễn Đinh Huy Kỳ Tân - Long Phụng Kỳ Tân - Long Phụng Phụ thuộc Đinh thị Mỹ Hoa

11/19/2007 Kinh

Không Đoàn

Đặng Minh Toàn Nông An Chuẩn - Long Phụng Nông 12/12 Đặng Trường Tiền

Đặng Minh Toàn An Chuẩn - Long Phụng An Chuẩn - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Thu

1/10/2007 Kinh

Không Đoàn

Bùi Trần Đình Trí Nông An Chuẩn - Long Phụng Nông 12/12 Bùi Thanh Tâm

Bùi Trần Đình Trí An Chuẩn - Long Phụng An Chuẩn - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Bé Mỹ

11/27/2007 Kinh
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT
Ghi chú

Không Đoàn

Lê Tuấn Hưng Nông An Chuẩn - Long Phụng Nông 12/12 Lê Tuấn Chiêm

Lê Tuấn Hưng An Chuẩn - Long Phụng An Chuẩn - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Thu Trang

5/23/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn văn Giáp Nông An Chuẩn - Long Phụng Nông 12/12 Nguyễn Tấn Hoàng

Nguyễn văn Giáp An Chuẩn - Long Phụng An Chuẩn - Long Phụng Phụ thuộc Trần Thị Bi

2/18/2007 Kinh

Không Đoàn

Trần Quang Trọng Nông An Chuẩn - Long Phụng Nông 12/12 Trần Quang Hậu

Trần Quang Trọng An Chuẩn - Long Phụng An Chuẩn - Long Phụng Phụ thuộc Nguyễn Thị Hạnh

1/27/2007 Kinh

Không Đoàn

Lê Quang Nhật Nông An Mô - Long Phụng Nông 12/12 Lê Quang Dũng

Lê Quang Nhật An Mô - Long Phụng An Mô - Long Phụng Phụ thuộc Dương Thị Kim Phượng

6/7/2007 Kinh

Không Đoàn

Cao Long Phước Hoàng Nông An Mô - Long Phụng Nông 12/12 Cao Văn Anh

Cao Long Phước Hoàng An Mô - Long Phụng An Mô - Long Phụng Phụ thuộc Huỳnh Thị Nhiều

11/16/2007 Kinh

Không Đoàn
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